	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ Y TẾ

Số:          /SYT-KHTC
V/v thống nhất báo cáo tháng TTYT tuyến huyện.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày       tháng 11 năm 2018

	Kính gửi:
	Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.



Căn cứ quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ ngành;
Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 -2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế;

Căn cứ Thông tư 32/2014/TT-BYT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 199/KH-UBND, Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 20, 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới;
Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 31/05/2018 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, 
Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, đến hết tháng 10/2018 toàn bộ các đơn vị đã hoàn thành sáp nhập và hoạt động theo mô hình Trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng.
Qua tham dự giao ban công tác tháng với các đơn vị cho thấy việc thực hiện báo cáo tháng của các đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động chưa phản ánh đủ các nội dung hoạt động của đơn vị theo mô hình Trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng
- Cách thức, thời gian chốt số liệu báo cáo chưa thống nhất; số liệu báo cáo chưa đầy đủ, không logic, cùng một số liệu có sự sai khác giữa các mảng, bộ phận. Số liệu báo cáo chưa đánh giá được chất lượng hoạt động và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Để việc báo cáo hàng tháng của các đơn vị đúng thời hạn, số liệu báo cáo thống nhất, phản ánh đầy đủ, khách quan nội dung hoạt động của các đơn vị, giúp Sở Y tế kiểm soát, đánh giá chất lượng hoạt động của từng đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phản hồi rà soát những thông tin, số liệu chưa chính xác nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị.
Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện báo cáo kết quả hoạt động tháng, trong đó lưu ý những nội dung sau:

1. Chế độ báo cáo

Các đơn vị duy trì thực hiện báo cáo thống kê định kỳ theo quy định và báo cáo hoạt động hằng tháng theo hướng dẫn 
(Tại Phụ lục 1 gửi kèm theo)
2. Quy ước thống kê số liệu và thời điểm chốt số liệu báo cáo
2.1 Quy ước tính số liệu: 
Số liệu của tất cả các mảng, lĩnh vực thống nhất thu thập, thống kê vào báo cáo theo quy ước sau: Số liệu được tính là của xã, huyện, tỉnh nếu người dân là “Nhân khẩu thực tế thường trú” tại địa bàn. Trường hợp không phải là “Nhân khẩu thực tế thường trú” nếu có cung ứng dịch vụ thì khi tổng hợp báo cáo phải ghi chú số ngoại lai (ghi rõ ngoại lai tỉnh, huyện, xã).
Khái niệm “Nhân khẩu thực tế thường trú” tại địa phương thống nhất theo Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT và hướng dẫn của Tổng cục Dân số, cụ thể:
“Nhân khẩu thực tế thường trú”, khái niệm này phản ánh những người thực tế thường xuyên cư trú tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 tháng trở lên và những người mới chuyển đến ở ổn định tại hộ, không phân biệt họ đã được đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã/phường/thị trấn đang ở hay chưa. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ bao gồm:

a) Những người vẫn thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 tháng trở lên.

b) Những người mới chuyển đến ở ổn định tại hộ và những trẻ em mới sinh trước thời điểm thống kê; không phân biệt họ đã có hay không có giấy tờ pháp lý chứng nhận sự di chuyển đó.

c) Những người “tạm vắng” bao gồm:

- Những người đi nghỉ hè, nghỉ lễ, đi công tác, đi du lịch, dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, đi chữa bệnh, v.v…;

- Những người đang bị tạm giữ;

- Những người rời gia đình đi làm ăn ở nơi khác tính đến thời điểm thống kê chưa đủ 6 tháng (nếu đã rời gia đình đi làm ăn ở nơi khác tính đến thời điểm thống kê đủ 6 tháng trở lên thì được tính tại nơi đang ở).

2.2 Thời điểm chốt số liệu báo cáo tháng tính theo ngày dương lịch, số liệu được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày cuối cùng của tháng;

Số liệu báo cáo thống kê hằng quý, 6 tháng và 1 năm phải căn cứ từ số liệu báo cáo hoạt động hằng tháng.
3. Thời gian và phương thức gửi báo cáo

- Báo cáo tháng của các đơn vị được gửi bằng 2 hình thức: Bằng văn bản và file điện. Báo cáo file điện tử gửi về địa chỉ email baocaokhtcsyt@gmail.com sau khi Thủ trưởng đơn vị ký, phát hành báo cáo văn bản.
- Thời gian gửi báo cáo tháng về Sở Y tế trước ngày 12 tháng sau.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ tiếp tục hoàn thiện mẫu báo cáo cho đầy đủ, hợp lý với tình hình thực tế.


4. Mẫu báo cáo tại hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị hàng tháng sẽ theo mẫu tại Phụ lục 1 (Báo cáo công tác Y tế tháng ….- gửi kèm Công văn này); Phụ lục 2 (bảng excel tổng hợp các chỉ số theo dõi hoạt động theo mẫu tại Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã) và Phụ lục 3 (bản power point gửi kèm)

Sở Y tế sẽ gửi kèm theo Công văn này Phụ lục 1, 2, 3 trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành, Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; đề nghị đơn vị truy cập và tải các phụ lục gửi kèm.
	Nơi nhận:

- Nh​ư trên;

- BGĐ Sở Y tế;

- CCDS, TTKSBT tỉnh;

- Các BV tuyến tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử SYT;

- Lưu VT, KHTC.
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Tô Thị Mai Hoa


